
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

1

H19.1

2-

26013

0-

18001

0

PHẠM 

VĂN TÂM

10498/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

22/01/2026

SYT 

tỉnh 

Đồng 

Nai

DSTH
070083001

505

Quầy thuốc 

Tân Tiến

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số 11, tổ 2, 

ấp Tân An, xã 

Tân Tiến, 

tỉnh Đồng 

Nai

11141 11142 25/2/2029 Cấp mới

2

H19.1

2-

26020

2-

18002

9

Bùi Trần 

Hải Đăng

1690/C

CHN-

D-SYT-

ĐT

27/12/21

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Tháp

Dược sĩ 

đại học 

087096011

868

Nhà thuốc 

Hưng Long 

Nhà 

thuốc  

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Đường N3B, 

KCN 

Becamex, 

khu phố Minh 

Thành 4, 

Phường Chơn 

Thành, Tỉnh 

Đồng Nai

11143 11144 25/2/2029 Cấp mới

Cơ sở kinh doanh

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 14 NĂM 2026

(đính kèm Quyết định số            /QĐ-SYT ngày       tháng      năm 2026)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

1



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

3

H19.1

2-

26020

1-

18000

2

Vũ Thị 

Hồng 

Thắm

10472/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

16/01/26

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

cao 

đẳng 

075196017

176

Quầy thuốc 

Thanh Thúy 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Không bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ.

Tổ 4, ấp Vĩnh 

An, Xã La 

Ngà, Tỉnh 

Đồng Nai

11145 11146 26/2/2029 Cấp mới

4

H19.1

2-

26020

4-

18003

9

Hoàng Thị 

Ái

6211/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

11/05/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung 

cấp 

042191000

442

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Nhân 

Ái 

Cơ sở 

chuyê

n bán 

lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyề

n

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền

Tổ 21A, khu 

phố Hương 

Phước, 

Phường 

Phước Tân, 

Tỉnh Đồng 

Nai

11147 Cấp mới

2



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

5

H19.1

2-

26020

4-

18001

0

Lê Thị 

Kim Nhân

9951/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

03/06/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

075193012

572

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm FPT 

Long Châu - 

Địa điểm 

kinh doanh 

nhà thuốc 

Long Châu 

2713

Nhà 

thuốc  

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện; thuốc DPH có chứa 

DC hướng thần; thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

305 Quốc lộ 

51, Khu phố 

Long Khánh 

3, Phường 

Tam Phước, 

Tỉnh Đồng 

Nai

11148 11149 26/2/2029 Cấp mới

6

H19.1

2-

26020

2-

18004

6

Phạm Phú 

Phi

1051/B

P-

CCHN

D

01/06/16

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

Dược sĩ 

trung 

học 

075074000

879

Quầy thuốc 

Phi Nga 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 1, Ấp 

Thanh Trung, 

Phường An 

Lộc, Tỉnh 

Đồng Nai

11150 25/2/2029
đánh giá 

định kỳ

3



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

7

H19.1

2-

26021

0-

18001

4

Bùi Thị 

Hồng

5444/C

CHN-

D-SYT-

BD

09/01/20

SYT 

Bình 

Phước

DSCĐ
Quầy thuốc 

Hồng Ngọc

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

114/1, tổ 1, 

ấp Nhân Hòa, 

xã Hưng 

Thịnh, tỉnh 

Đồng Nai

11151 26/2/2029
đánh giá 

định kỳ

8

H19.1

2-

26021

0-

18001

0

Thân Thị 

Thủy

7228/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

13/01/2023

SYT 

Đồng 

Nai

DSĐH
024189021

448

Nhà thuốc 

PKĐK Ái 

Nghĩa Ngã 

Tư Vũng 

Tàu -  Chi 

nhánh Công 

ty cổ phần 

hệ thống Y 

khoa Ái 

Nghĩa

Nhà 

thuốc  

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện; thuốc DPH có chứa 

DC hướng thần; thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

F3/1-F3/3, 

Quốc lộ 51, 

khu phố 5, 

phường Long 

Hưng, tỉnh 

Đồng Nai

11152 26/2/2029
đánh giá 

định kỳ

4



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

9

H19.1

2-

26020

2-

18001

7

Nguyễn 

Thị Xuân 

Nhi

6784/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

20/10/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Cử nhân 

thực 

hành 

dược 

052199087

33

Quầy thuốc 

Tâm Ái 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 3, Ấp An 

Lâm, Xã 

Long Thành, 

Tỉnh Đồng 

Nai 

11153 26/2/2029
đánh giá 

định kỳ

10

H19.1

2-

26020

8-

18000

5

Võ Thị 

Ngọc Ánh

2165/

ĐNAI-

CCHN

D

22/3/2016

SYT

 Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học 

052161001

001

Nhà thuốc 

Ngọc Ánh

Nhà 

thuốc  

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

288A1, 

đường 30/4, 

phường Trấn 

Biên, tỉnh 

Đồng Nai

11154 26/2/2029
đánh giá 

định kỳ

5



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

11

H19.1

2-

26020

6-

18004

5

Huỳnh Thị 

Mỹ Lộc

1601/

ĐNAI-

CCHN

D

19/05/15

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

075160006

409

Nhà thuốc 

Mỹ Lộc

Nhà 

thuốc  

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện thường 

(Không bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

105 A1, 

Hưng Đạo 

Vương, khu 

phố Quyết 

Thắng, 

phường Trấn 

Biên, tỉnh 

Đồng Nai

11155 26/2/2029
đánh giá 

định kỳ

12

H19.1

2-

26013

0-

18002

4

Đỗ Thị 

Dung

6960/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

16/1/2026

SYT 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao 

đẳng 

075192010

147

Quầy thuốc 

Gia Hưng

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

tổ 4, ấp 1, xã 

Xuân Đường, 

tỉnh Đồng 

Nai

11156 26/2/2029
đánh giá 

định kỳ

6



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

13

H19.1

2-

26020

5-

18002

0

Phan Duy 

Đạt

6333/C

CHN-

D-SYT-

BD

08/07/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Dương 

Dược sĩ 

đại học 

049082021

358

Nhà thuốc 

Duy Đạt 1

Nhà 

thuốc  

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Tổ 6, ấp 7, 

Xã An 

Phước, Tỉnh 

Đồng Nai

11157 11158 26/2/2029 Cấp mới

Tổng cộng: 13 cơ sở (gồm 06 Nhà thuốc; 06 Quầy thuốc; 01 cơ sở chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

7
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